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UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG CẤP NGHỀ (9+3) LÊNCAO ĐẲNG NGHỀ

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG CẤP NGHỀ (9+3) LÊN CAO ĐẲNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-LTT ngày       tháng      năm 20   của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Chuyển tiếp từ Trung cấp nghề (9+3) lên Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề (9+3) hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 
các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
+ Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của 

các thiết bị điện; 

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;
+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích 
các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;
+ Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương.
- Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; 

+ Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
+ Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện 
đại theo tài liệu hướng dẫn.
+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; 

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp 
và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;
+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

2. Chính trị, đạo đức;  Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; 
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; 
+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; 
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. 

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp; 
+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; 
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh; 
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm: 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ:  

- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; 

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:      

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 100 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

     + Thời gian học bắt buộc: 2520 giờ; Thời gian học tự chọn: 780 giờ

     + Thời gian học lý thuyết: 943 giờ; Thời gian học thực hành: 2357 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  
	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	

	MH 08
	Mạch điện (T. HOÀNG ANH)
	30
	
	
	

	MĐ 13
	Điện tử cơ bản (T. HOÀNG ANH)
	45
	
	
	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	

	MĐ 16
	Đo lường điện (T. HOÀNG ANH)
	30
	
	
	

	MH 18
	Máy điện 2
	60
	15
	42
	3

	MĐ 19
	Cung cấp điện (T. TĂNG)
	30
	
	
	

	MH 21
	Trang bị điện 2 (T. THỬ) Do TCN đã học 60 tiết ở phần tự chọn)
	30
	
	
	

	MĐ 22
	Kỹ thuật xung- số (T. TIẾN) chỉ soạn phần xung vì phần số TCN đã học)
	30
	
	
	

	MĐ 23
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	8
	2

	MĐ 24
	Kỹ thuật cảm biến
	60
	45
	12
	3

	MĐ 26
	Truyền động điện (T. TĂNG)
	60
	
	
	

	MĐ 27
	Điện tử công suất (ĐỨC a)
	45
	
	
	

	MĐ28
	PLC nâng cao
	120
	30
	83
	7

	MĐ 30
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	150
	30
	112
	8

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MĐ 34
	Thiết bị điện gia dụng
	120
	45
	70
	5

	MĐ 36
	Bảo vệ rơle
	120
	30
	84
	6

	Tổng cộng
	
	
	
	


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

                                 (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)              

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:  

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ sinh viên)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết
Vấn đáp

Trắc nghiệm


	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ sinh viên)
Không quá 90 phút



	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:    
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

	Số

TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Các chú ý khác:

Chương trình môn hôc thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạch điện

Mã số môn học: MH08

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN

Mã số của môn học: MH08

Thời gian của môn học: 30 giờ;                  (Lý thuyết: 17giờ; Thực hành: 13giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Vị trí: Môn học mạch điện đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học  tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện xoay chiều, mạch ba pha.

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.


- Rèn luyện tính cận thận, tỉ mỉ trong tính toán.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Chương 1. Dòng điện xoay chiều hình sin.
	10
	5
	4
	1

	
	1.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.
	
	1
	
	

	
	1.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.
	
	2
	2
	

	
	1.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.
	
	2
	2
	

	II.
	Chương 2. Mạch ba pha.
	10
	5
	4
	1

	
	2.1. Khái niệm chung.
	
	1
	
	

	
	2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	1
	

	
	2.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	1
	

	
	2.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.
	
	2
	2
	

	III.
	Chương 3. Giải các mạch điện nâng cao
	10
	5
	5
	

	
	3.1. Mạng ba pha bất đối xứng.
	
	1
	1
	

	
	3.2. Giải mạch AC có nhiều nguồn tác động.
	
	2
	2
	

	
	3.3. Giải mạch có thông số nguồn phụ thuộc.
	
	2
	2
	

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
Chương 1 : Dòng điện xoay chiều hình sin
 
       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
1.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.



Thời gian 1 giờ                                
1.1.1. Dòng điện xoay chiều.

1.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

1.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.

1.1.4. Các đại lượng đặc trưng.

1.1.5. Pha và sự lệch pha.

1.1.6. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị véc-tơ.

1.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.                      
Thời gian 4 giờ       
1.2.1. Giải mạch R-L-C.

1.2.2. Giải mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp.

1.2.3. Cộng hưởng điện áp.

1.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.                      
          Thời gian 4 giờ       
1.3.1. Phương pháp đồ thị véc-tơ (phương pháp Fresnel).

1.3.2. Phương pháp tổng dẫn.

1.3.3. Phương pháp biên độ phức.
1.3.3.1. Khái niệm và các phép tính của số phức.

1.3.3.2. Biểu diễn lượng hình sin bằng số phức.

1.3.3.3. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp biên độ phức.

1.3.3.4. Cộng hưởng dòng điện.

1.3.3.5. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.
Chương 2 : Mạng ba pha



      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
2.1. Khái niệm chung.





Thời gian 1 giờ
 
2.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng.

2.1.2. Đồ thị sóng dạng và đồ thị véc tơ.

2.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa.

2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.                Thời gian  2 giờ

2.2.1. Các định nghĩa.

2.2.2. Đấu dây hình sao (Y).

2.2.3. Đấu dây hình tam giác (().

2.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.



Thời gian 2 giờ      
         
2.3.1 Công suất tác dụng

2.3.2 Công suất phản kháng

2.3.3 Công suất biểu kiến          
         
2.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.

Thời gian 4 giờ   
        

2.4.1 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối hình sao

2.4.2 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối tam giác

2.4.3 Mạch ba pha có nhiều phụ tải mắc nối hoặc song song

Chương 3 : Giải các mạch điện nâng cao 
 
     Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha bất đối xứng, mạch ghép hổ cảm, 

- Vận dụng được các phép biến đổi tương đương để giải mạch một chiều, xoay chiều phức tạp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
3.1. Mạng ba pha bất đối xứng.





Thời gian 2 giờ 
3.1.1. Mạng ba pha bất đối xứng có trở kháng đường dây 

3.1.2. Đồ thị tô pô.

3.1.3. Công suất mạng ba pha bất đối xứng.

3.2. Giải mạch xoay chiều có nhiều nguồn tác động.               
Thời gian 4 giờ
3.2.1. Hai định luật Kirchooff dạng phức.

3.2.2. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp dòng nhánh.

3.2.3. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp dòng vòng.

3.3. Giải mạch có thông số nguồn phụ thuộc.

          

Thời gian 4 giờ          

3.3.1. Dạng nguồn áp phụ thuộc.

3.3.2. Dạng nguồn dòng phụ thuộc.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng mạch xoay chiều.

+ Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Nguồn lực khác:
+ PC, Phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, Overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 1, chương 2 và chương 3 là:

- Chương 1: 

+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dạng bài toán ngược.

+ Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

- Chương 2:

+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Chương 3:

+ Phương pháp giải mạng 3 pha bất đối xứng.

+ Giải mạch xoay chiều bằng định luật Kirchooff.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ chuyển tiếp Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng
- Bổ sung về toán tử Lap-Lace khi dạy phần “quá trình quá độ”

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1]. PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục 2002.

[2]. Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ13

Thời gian mô đun: 45 giờ;                  ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này có ý nghĩa bổ trợ các kiển thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học viên ngành điện; làm cơ sơ để tiếp thu các môn học, mô đun khác như: PLC cơ bản, kỹ thuật cảm biến... Mô đun có thể học song song với môn Mạch điện.
- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản của tranzito như: mạch khuếch đại, dao động, mạch xén...

- Xác định được chính xác sơ đồ chân linh kiện, lắp ráp, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Linh kiện thụ động
	5
	3
	2
	

	2
	Linh kiện bán dẫn
	22
	14
	8
	1

	3
	Các Mạch khuếch đại dùng tranzito
	9
	5
	4
	1

	4
	Các mạch ứng dụng dùng BJT
	9
	5
	4
	

	
	Cộng:
	45
	30
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Linh kiện thụ động                                          Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.
- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:


 
	1. Điện trở. 

	1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	1.2. Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

	1.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	2. Tụ điện. 

	2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.

	2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	3. Cuộn cảm. 

	3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	3.2. Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.

	3.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.


Bài 2: Linh kiện bán dẫn                                           Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ: điốt nắn điện, điốt tách sóng, led theo các đặc tính của linh kiện.

- Sử dụng được bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.

- Phân biệt được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.

- Kiểm tra đánh giá được chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.

- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm chất bán dẫn

	1.1. Chất bán dẫn thuần.

	1.2. Chất bán dẫn loại P.

	1.3. Chất bán dẫn loại N.

	2. Tiếp giáp P-N; điôt tiếp mặt. 

	2.1. Tiếp giáp P-N.

	2.2. Điôt tiếp mặt.

	3. Cấu tạo, phân loại và các ứng dụng cơ bản của điôt.

	3.1. Điôt nắn điện. 

	3.2. Điôt tách sóng.

	3.3. Điôt zener.

	3.4. Điôt phát quang.

	4. Tranzito   BJT. 

	4.1. Cấu tạo, ký hiệu.

	4.2. Các tính chất cơ bản.

	5. Tranzito trường. 

	5.1. Phân loại, cấu tạo, ký hiệu.

	5.2. Các cách mắc, ứng dụng.

	6. Diac -  SCR - Triac. 

	6.1. Diac.

	6.2. SCR.

	6.3. Triac


Bài 3: Các Mạch khuếch đại dùng tranzito               Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Phân biệt được đầu vào và ra tín hiệu trên sơ đồ mạch điện và thực tế theo các tiêu chuẩn mạch điện.

- Kiểm tra được chế độ làm việc của tranzito theo sơ đồ thiết kế.

- Thiết kế được các mạch khuếch đại dùng tranzito theo yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Mạch khuếch đại đơn. 

	1.2. Mạch mắc theo kiểu E-C.

	1.3. Mạch mắc theo kiểu B-C.

	1.4. Mạch mắc theo kiểu C-C.

	2. Mạch ghép phức hợp. 

	2.1 Mạch khuếch đại Cascode.

	2.2. Mạch khuếch đại Dalington.

	2.3. Mạch khuếch đại vi sai.

	3. Mạch khuếch đại công suất

	3.1. Mạch khuếch đại đơn.

	3.2. Mạch khuếch đại đẩy kéo.


Bài 4: Các mạch ứng dụng dùng BJT                       Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Lắp được mạch dao động, mạch xén, mạch ghim áp, mạch ổn áp theo sơ đồ bản vẽ cho trước.

- Đo đạc/kiểm tra/sửa chữa được các mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế/lắp được các mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

- Xác định và thay thế được linh kiện hư hỏng trong mạch điện tử đơn giản. 

- Phát huy tính chủ động trong học tập và trong công việc.
Nội dung:
	1.  Mạch dao động. 

	1.1. Dao động đa hài.

	1.2. Dao động dịch pha.

	1.3. Dao động thạch anh.

	2. Mạch xén. 

	2.1. Mạch xén trên.

	2.2. Mạch xén dưới.

	2.3. Mạch xén 2 mức độc lập.

	2.4. Mạch ghim áp.

	3. Mạch ổn áp

	3.1. Ổn áp tham số.

	3.2. Ổn áp hồi tiếp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Vật liệu:

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện, điện tử các loại.

+ Các linh kiện điện tử tốt và xấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành.   

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.

- Vẽ/ phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT.

- Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ chuyển tiếp Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý của từng loại linh kiện điện tử.

- Đặc tính cơ bản và các thông số kỹ thuật chính.

- Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén đơn giản.

- Lắp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1] Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện, mạch điện tử, NXB Giáo dục 2008.

[2] Nguyễn Văn Tuân,  Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử,NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.

[3] Đỗ Xuân Thụ, Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục 2005.

[4] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản 1, NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.

[5] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản 2, NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ16

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Mã số  mô đun: MĐ16

Thời gian  mô đun: 30 giờ;
                  (Lý thuyết: 20giờ; Thực hành: 10giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học An toàn lao động; Mạch điện..
- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.

- Gia công kết quả đo nhanh chóng, chính xác.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tập trung trong công việc

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
	2
	2
	
	

	2
	Các loại cơ cấu đo thông dụng
	3
	2
	1
	

	3
	Đo các đại lượng điện cơ bản
	12
	6
	5
	1

	4
	Sử dụng các loại máy đo thông dụng
	13
	5
	7
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện

Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Đo các đại lượng điện bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 

     

	1. Khái niệm về đo lường điện
	

	1.1. Khái niệm về đo lường.
	

	1.2. Khái niệm về đo lường điện.
	

	1.3. Các phương pháp đo. 
	

	2. Các sai số và tính sai số. 
	

	2.1. Khái niệm về sai số.
	

	2.2. Các loại sai số.
	

	2.3. Phương pháp tính sai số.
	

	2.4. Các phương pháp hạn chế sai số
	


Bài 1: Các loại cơ cấu đo thông dụng

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động...

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, tác phong và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 


	1. Khái niệm về cơ cấu đo.
	

	2. Các loại cơ cấu đo. 
	

	2.1. Cơ cấu đo từ điện.
	

	2.2. Cơ cấu đo điện từ.
	

	2.3. Cơ cấu đo điện động.
	

	2.4. Cơ cấu đo cảm ứng.
	


Bài 2: Đo các đại lượng điện cơ bản

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

- Lựa chọn phù hợp phương pháp đo cho từng đại lượng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Đo các đại lượng U, I. 
	

	1.1. Đo dòng điện.
	

	1.2. Đo điện áp.
	

	2. Đo các đại lượng R, L, C.
	

	2.1. Đo điện trở.
	

	2.2. Đo điện cảm.
	

	2.3. Đo điện dung
	

	3. Đo các đại lượng tần số, công suất và điện năng. 
	

	3.1. Đo tần số.
	

	3.2. Đo công suất
	

	3.3. Đo điện năng.
	


Bài 3: Sử dụng các loại máy đo thông dụng
Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: VOM, Ampe kìm, M(...

- Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

- Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sang tạo, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Sử dụng VOM, M(, Tera(. 
	

	1.1. Sử dụng VOM.
	

	1.2. Sử dụng  M(.
	

	1.3. Sử dụng Tera(.
	

	2. Sử dụng Ampe kìm, OSC. 
	

	2.1. Sử dụng Ampe kìm.
	

	2.2. Sử dụng Dao động ký (oscilloscope)
	

	3. Sử dụng máy biến áp đo lường. 
	

	3.1. Máy biến điện áp.
	

	3.2. Máy biến dòng điện.
	


I. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cở.

-Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

+ Cầu đo điện trở.

+ Project Board cắm linh kiện.

+ Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy đo các loại (VOM; DVOM; M(; Tera(; Ampare kìm...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng.

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung, hệ số tự cảm...

- Sử dụng các loại máy đo thông dụng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

 - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

 - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM, Ampe kìm, điện kế...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002
[2] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

[3] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình An toàn điện, NXB Giáo Dục 2002.
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